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	ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Số: 3813/KH-GDĐT-TrH
	      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày13 tháng 11 năm 2020


KẾ HOẠCH
Tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau THCS 
năm học 2020-2021 
	
        	Thực hiện Nghị quyết số: 29-NQ/TW “về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” đã được Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) thông qua;
         	Thực hiện Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025” theo Quyết định số: 522/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 6252/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X về Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn 2016 - 2020;
	Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) TP.HCM, Báo Giáo dục TP.HCM phối phợp cùng các đơn vị xây dựng Kế hoạch “Tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp phân luồng học sinh sau THCS” năm học 2020- 2021 như sau:
	1. Mục tiêu:
         	Đưa thông tin tuyển sinh lớp 10 đến học sinh và phụ huynh đang học lớp 9 năm học 2020-2021 đến các trường THCS trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; Trợ giúp học sinh trong việc hướng học, hướng nghề, hướng trường; Thông tin về chính sách, nguyện vọng, điểm chuẩn vào các trường THPT công lập, trường chuyên, trung tâm GDTX, trường THPT ngoài công lập và các trường Trung cấp, trường nghề; những điều cần biết trước kỳ thi vào lớp 10.
        	Tư vấn ngành nghề phân luồng giúp cho học sinh lựa chọn hướng đi sau THCS ở các trường trung cấp, cao đẳng, liên thông, học nghề ngắn hạn…. Ngoài ra, ban tư vấn còn cung cấp cho các em học sinh kỹ năng cần thiết về tâm lý, sức khỏe, nhu cầu nhân lực trong tương lai….  
         	Tạo cầu nối giữa các trường THPT, trường trung cấp, cao đẳng, trường đào tạo nghề tiếp xúc, tư vấn cho các em học sinh và phụ huynh học sinh trên địa bàn TP.HCM  về tuyển sinh của nhà trường. 
	2. Đối tượng, khung thời gian, địa điểm:
	- Đối tượng: Học sinh và phụ huynh có con em đang học lớp 9 năm học 2020-2021 tại các trường THCS trên địa bàn TP.HCM.
	- Khung thời gian: Từ ngày 15/12/2020 đến ngày 31/5/2021. Thời gian tổ chức 01 sự kiện: 90 phút/trường/cụm/điểm tổ chức.
	- Địa điểm: Tại sân trường/hội trường các trường THCS. 
	3. Nội dung, hình thức:
	3.1. Phát hành “Cẩm nang tuyển sinh, hướng nghiệp sau THCS năm 2021”.
	- Nội dung: Cung cấp đến các em học sinh và phụ huynh thông tin xung quanh về tuyển sinh vào lớp 10: Thông tin các trường THPT, chỉ tiêu, nguyện vọng, năng lực thi tuyển vào lớp 10 công lập; thông tin trường chỉ tiêu, nguyện vọng, chính sách, học phí các trường ngoài công lập; thông tin ngành nghề đào tạo tại một số trường trung cấp, cao đẳng, trung tâm GDTX… Tư vấn tâm lý, sức khỏe trước các kỳ thi….
	- Hình thức: Cẩm nang giấy khổ 20cm x 28cm, số trang 250, nội dung in 2 màu, các bài tự giới thiệu của các đơn vị đào tạo in 4 màu. Phát hành: 25-30 ngàn cuốn. Kênh phát hành Báo Giáo dục TP.HCM.
	3.2.Ngày hội tư vấn tuyển sinh vào lớp 10 và phân luồng hướng nghiệp cho học sinh sau THCS
	3.2.1. Hình thức:
	- Chương trình sẽ được tổ chức theo cụm hoặc từng trường. Mỗi quận/huyện tổ chức từ 4-6 điểm tư vấn tại các trường THCS (các học sinh từ 2-3 trường THCS tổ chức tại một trường) hoặc tổ chức tại một trường THPT/TC/CĐ đóng trên địa bàn (cụ thể tổ chức từng quận/huyện; Ban tổ chức (BTC) sẽ làm việc cụ thể với phòng GDĐT quận/huyện và các trường dự kiến tổ chức).
	- Tư vấn bằng hình thức chung trên sân khấu và tổ chức tư vấn riêng tại các bàn tư vấn của các đơn vị trường học, chuyên gia.
	 3.2.2. Nội dung: Phân loại học sinh sau THCS bao gồm:
	- Tư vấn hướng học, hướng nghề, hướng trường như: Thông tin thi tuyển vào lớp 10 tại TP.HCM, các quy định, quy chế, chính sách, học phí, tư vấn tâm lý, sức khỏe mùa thi cho học sinh.
	- Đặc biệt, chương trình đi sâu giải quyết các băn khoăn của học sinh, phụ huynh như: đăng ký như thế nào để phù hợp với 3 nguyện vọng vào lớp 10 công lập? Chọn trường nào để phù hợp với năng lực của học sinh? Học trường ngoài công lập có bảo đảm chất lượng và học phí có phù hợp với điều kiện kinh tế gia đình các em học sinh?....
	- “Con đường” nào dành cho những học sinh lớp 9 có học lực trung bình, dưới trung bình, không đạt cả 3 nguyện vọng và các học sinh không phù hợp học các môn văn hóa? Học hết lớp 9 sau THCS có nên theo học TC, CĐ?....
	Ngoài ra, Ban tổ chức tạo một khu vực trả lời tư vấn riêng bố trí, sắp xếp mỗi đơn vị tham gia tư vấn tuyển sinh tại bàn tư vấn để phát tài liệu, tư vấn, trả lời câu hỏi thắc mắc của phụ huynh và các em học sinh xung quanh vấn đề xét tuyển, thi tuyển vào lớp 10, học trung cấp....
	4. Ban chỉ đạo, Ban tổ chức và Ban tư vấn
	4.1. Ban chỉ đạo:
	- Ông Lê Hồng Sơn
	Thành ủy viên, Giám đốc Sở GDĐT TP.HCM, 
Chỉ đạo chung

	- Ông Nguyễn Văn Hiếu
	Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở GDĐT TP.HCM, Chỉ đạo chuyên môn

	- Ông Lê Hoài Nam
	Phó Giám đốc Sở GDĐT TP.HCM, Chỉ đạo chuyên môn


	4.2. Ban tổ chức
	- Ông Nguyễn Thanh Tú

	Tổng Biên tập Báo Giáo dục TP.HCM, Trưởng ban

	- Ông Lê Duy Tân
	Trưởng Phòng GD Trung học Sở GDĐT TP. HCM, Phó trưởng ban

	-Ông Trần Văn Mạnh
	Phó Tổng Biên tập Báo Giáo dục TP.HCM, Phó trưởng ban thường trực

	- Ông Nguyễn Minh Hoàng

	Trưởng Phòng khảo thí và Kiểm định Chất lượng Giáo dục Sở GD-ĐT TP.HCM, Phó Trưởng ban

	- Bà Nguyễn Đặng An Long
	Chánh văn phòng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Sở GDĐT TP.HCM, Phó Trưởng Ban

	- Bà Hồ Ngọc Hậu 
	Phó trưởng phòng Giáo dục TX, Sở GDĐT TP.HCM, Ủy viên 

	- Bà Nguyên Xuân Mai
	Phó Trưởng phòng khảo thí và Kiểm định chất lượng, Sở GDĐT TP.HCM, Ủy viên 

	- Ông Thái Xuân Vinh

- Ông Nguyễn Kim Luyện
	Chuyên viên Phòng GD Trung học Sở GDĐT TP.HCM, Ủy viên thường trực
Chuyên viên Phòng Giáo dục Chuyên nghiệp và Đại học, Sở GDĐT TP.HCM

	            - Ông/Bà Trưởng phòng GDĐT quận/huyện 

	            - Ông/Bà Hiệu trưởng các trường THPT



	4.3. Nhóm chuyên gia/báo cáo viên: 
	CHUYÊN GIA, BÁO CÁO VIÊN HƯỚNG NGHIỆP

	- TS. Nguyễn Đức Nghĩa
	Nguyên Phó Giám đốc Đại học Quốc gia TP. HCM

	- ThS. Phạm Ngọc Thanh
	Nguyên Phó Giám đốc Sở GDĐT TP. HCM 

	- ThS.Nguyễn Văn Ngai
	Nguyên Phó Giám đốc Sở GDĐT TP.HCM 

	- TS. Nguyễn Thanh Tùng
	Viện trưởng Viện nghiên cứu tri thức, Sở KHCN TP.HCM

	- Ông Nguyễn Quốc Cường
	Phó Ban đào tạo, Hội Giáo dục nghề nghiệp TP.HCM

	- Ông Trần Anh Tuấn
	Chuyên gia nhân lực, Phó chủ tịch Hội dạy nghề TP.HCM

	- Bà Nguyễn Xuân Mai
	Phó Trưởng Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng GD Sở GD-ĐT TP.HCM 

	           - Báo cáo viên đến từ Sở GDĐT TP.HCM, các trường TC, CĐ, ĐH, Sở GDĐT, Phòng GDĐT quận/huyện 

	
CHUYÊN GIA TÂM LÝ – KỸ NĂNG 

	- TS. Đào Lê Hòa An
	Giám đốc chiến lược, TT đào tạo kỹ năng Ý Tưởng Việt

	- TS. Vũ Thiện Toàn
	Hiệp Hội Khoa học – Xã hội Việt Nam 

	- TS.Tô Nhi A
	Giảng viên, Trường CĐ Sư phạm Trung ương

	-ThS. Chế Dạ Thảo
- Ths Đỗ Văn Sự
	Giảng viên tâm lý, Trường ĐH Công nghệ TP. HCM Chuyên gia tâm lý

	- Các ông/bà đại diện cho các đơn vị quản lý GDĐT , tuyển sinh, các báo cáo viên về kỹ năng, tâm lý giáo dục… 


	(Mỗi điểm tư vấn, sẽ bố trí 01 chuyên gia hướng nghiệp, 01 chuyên gia tâm lý và đại diện các trường THPT, TC, CĐ, đại diện phòng chuyên môn của Sở GDĐT hoặc đại diện chuyên môn Phòng GDĐT quận/huyện) tham gia tư vấn. 
	4.4. Phân công thực hiện:
	4.4.1. Phòng Giáo dục Chuyên nghiệp và Đại học
	- Cử người tham gia Ban tổ chức, tham mưu kế hoạch, văn bản, nội dung chương trình cho Ban Giám đốc Sở GDĐT TP.HCM.
	- Phối hợp Báo Giáo dục TP.HCM xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình. 
	4.4.2. Phòng Giáo dục Trung học
	- Cử người tham gia Ban tổ chức, tham mưu kế hoạch, văn bản, nội dung chương trình.
	- Phối hợp Báo Giáo dục TP.HCM xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình.
	- Thống nhất với các trường về thời gian tổ chức tư vấn các trường theo địa bàn, khu vực thuận lợi cho công tác tổ chức.
	- Trình Giám đốc các văn bản chỉ đạo, kế hoạch liên quan đến chương trình. 
	4.4.3. Báo Giáo dục TP.HCM (Đơn vị trường trực)
	- Xây dựng kế hoạch thực hiện, lo toàn bộ tài chính, thực hiện toàn bộ các khâu trong quá trình tổ chức.
	- Chịu trách nhiệm vận động tài trợ, hỗ trợ từ nguồn xã hội hóa để chi cho toàn bộ chương trình. Thanh quyết toán theo quy định của nhà nước.
	- Lên kế hoạch, triển khai, điều phối toàn bộ chương trình: nhân sự thực hiện, mời chuyên gia, hậu cần, thiết bị, dụng cụ, bảo đảm an toàn cho học sinh, thầy cô giáo và phụ huynh.
	- Chịu trách nhiệm thiết kế, in ấn phong sân khấu, băng rôn, sân khấu…
	- Chịu trách nhiệm về truyền thông trên hệ thống Báo Giáo dục TP.HCM và trang điện tử với tên miền: www.giaoduc.edu.vn... Truyền thông trên các báo - đài truyền hình trung ương và địa phương. Truyền thông trên internet: google, email, facebook….
	- Tổ chức thực hiện báo cáo, sơ kết, tổng kết, đánh giá, đề xuất khen thưởng đóng góp của cá nhân, tổ chức (nếu có) về chương trình. 
	4.4.4. Phòng Giáo dục và Đào tạo quận/huyện
	- Phối hợp với Báo Giáo dục TP.HCM bố trí lịch tư vấn cho học sinh tại trường (theo khung lịch của BTC để thuận lợi trong quá trình thực hiện).
	- Chỉ đạo các trường thông tin và triệu tập học sinh tham dự chương trình đúng đối tượng. Phối hợp cùng BTC chuẩn bị hội trường/sân trường, âm thanh (nếu có), bàn ghế, địa điểm giữ xe cho học sinh và phụ huynh tham gia chương trình.
	- Cử người tham gia Ban tổ chức, quản sinh; phối hợp cùng BTC giữ an toàn, an ninh trong thời gian chương trình diễn ra.
	- Cử cán bộ tham gia Ban tổ chức; cùng Ban tổ chức thảo luận về cách thức thực hiện phù hợp với điều kiện của nhà trường. 
	5. Tiến độ thực hiện:
	- Từ ngày 15/9/2020 đến ngày 30/10/2020: Hoàn thành Kế hoạch, nội dung, mời chuyên gia, kịch bản, các mẫu thiết kế thông tin tuyên truyền.
	- Từ ngày 15/11/2020 - 30/11/2020: Các phòng GDĐT quận/huyện tổ chức sắp sếp ngày, giờ, trường/cụm trường tổ chức tại địa bàn quận/huyện gửi về phòng GD Trung học Sở GDĐT qua email: txvinh@hcm.edu.vn (đt 0909399215) hoặc Báo Giáo dục TP.HCM, Email:nhuthuanbgd@gmail.com, ĐT: (028) 39325306.
	- Từ ngày 15/12/2020 - 30/5/2021: Triển khai thực hiện tại các trường hoặc cụm trường tại các quận/huyện.
	- Tháng 6/2021: Dự kiến Họp tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm.
	6. Kinh phí thực hiện:
	- Kinh phí thực hiện từ nguồn xã hội hóa do Báo Giáo dục TP.HCM vận động từ các đơn vị. Kinh phí chi cho toàn bộ các hoạt động của chương trình với chủ trương phi lợi nhuận. 
	7. Truyền thông:
	- Treo băng rôn tại các trường THCS trên địa bàn tổ chức để tuyên truyền cho chương trình.
	- Lãnh đạo các trường THCS gửi thư mời hoặc thông báo đến phụ huynh học sinh cùng tham gia nghe tư vấn với các em học sinh.
	- Ngày hội sẽ được các cơ quan truyền thông (báo đài) trung ương và địa phương đưa tin, bài; Tuyên truyền trên Internet: www.giaoduc.edu.vn  và các báo mạng. Phát trực tiếp tài liệu, cẩm nang tới các em học sinh và phụ huynh học sinh.
	8. Thông tin thêm về chương trình:
	Ông Thái Xuân Vinh, Chuyên viên Phòng Trung học, Sở GDĐT TP.HCM.
email: txvinh@hcm.edu.vn hoặc nhà báo Trần Văn Mạnh, Trưởng Phòng Phát hành & Sự kiện, báo Giáo dục TP.HCM. Số 300 Điện Biên Phủ, P.7, Q.3, TP.HCM. ĐT: 0974.80.90.67 – 028.39325306. Email: tranmanh.edu@gmail.com
	Trên đây là Kế hoạch Tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau THCS năm học 2020-2021, đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện đúng nội dung đề ra./. 
	Nơi nhận:
- Phòng GD-ĐT quận/huyện (t/h);
- Các trường THCS-THPT (t/h);
- Phòng chuyên môn Sở (t/h);
- Báo Giáo dục TP (t/h);
- Các trường TC, CĐ (p/h);
- Các đơn vị liên quan (p/h);
- Chuyên gia, báo cáo viên (p/h);
- Lưu VT, TrH. 
	

GIÁM ĐỐC 
(đã ký)


Lê Hồng Sơn  



KHUNG THỜI GIAN DỰ KIẾN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN TUYỂN SINH LỚP 10 VÀ HƯỚNG NGHIỆP PHÂN LUỒNG HỌC SINH SAU THCS NĂM HỌC 2020-2021
(theo Kế hoạch 3813/KH-GDTrH-TrH, ngày 13 tháng 11 năm 2020)
	STT
	QUẬN/ HUYỆN
	KHUNG THỜI GIAN  DỰ KIẾN
	TRƯỜNG/CỤM TRƯỜNG THCS DỰ KIẾN THỰC HIỆN

	1
	Quận 10
	19/12/2020-07/01/2021
	Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Tri Phương, Nguyễn Văn Tố, Lạc Hồng, Trần Phú, Cách Mạng Tháng 8, Diên Hồng, Sương Nguyệt Anh, Trần Phú…

	2
	Quận 6
	18/12/2020-30/12/2020
	Phú Định, Lam Sơn, Hậu Giang, Bình Tây, Hoàng Lê Kha, Văn Thân, Nguyễn Văn Luông, Phạm Đình Hổ, Nguyễn Đức Cảnh, Đoàn Kết…

	3
	Quận 11
	04/01/2021-08/01/2021
	Chu Văn An, Lữ Gia, Hậu Giang, Nguyễn Huệ, Phú Thọ, Lê Qúy Đôn, Nguyễn Minh Hoàng, Lê Anh Xuân, Nguyễn Văn Phú…


	4
	Quận 8
	09/01/2021-16/01/2021
	Phú lợi, Sương Nguyệt Anh, Bình An, Bình Đông, Phan Đăng lưu, Khánh Bình, Tùng Thiện Vương, Dương Bá Trạc, Lý Thánh Tông, Chánh Hưng…

	5
	Quận 5
	17/01/2021- 23/01/2021
	Ba Đình, Kim Đồng, Hồng Bàng, Lý Phong, Mạch Kiếm Hùng, Thực Hành Sài Gòn,… 

	6
	Gò Vấp
	24/01/2021 -03/02/2021
	Gò Vấp, Phạm Văn Chiêu, Quang Trung, Nguyễn Trãi, Nguyễn Du, Phan Văn Trị, An Nhơn Tây, Phan Tây Hồ, Nguyễn Văn Trỗi, Tân Sơn, Lý Tự Trọng, Huỳnh Văn Nghệ, Thông Tây Hội, Nguyễn Văn Nghi…

	7
	Bình Thạnh
	04/02/2021-08/02/2021
	Hà Huy Tập, Lam Sơn, Điện Biên, Cửu Long, Rạng Đông, Thanh Đa, Bình Qưới Tây, Cù Chính Lan, Bình Lợi Trung, Yên Thế, Đống Đa, Nguyễn Văn Bé, Lê Văn Tám, Trương Công Định, Phú Mỹ…

	8
	Phú Nhuận
	23/01/2021- 31/01/2021
	Đào Duy Anh, Ngô Tất Tố, Cầu Kiệu, Trần Huy Liệu, Độc Lập, Châu Văn Liêm…

	9
	Bình Tân
	27/02/2021 - 03/3/2021
	An Lạc, Bình Trị Đông A, Bình Trị Đông, Lý Thường Kiệt, Lê Tấn Bê, Bình Tân, Hồ Văn Long, Tân Tạo A, Tân Tạo, Bình Hưng Hòa, Huỳnh Văn Nghệ, Nguyễn Trãi, Trần Quốc Toản…

	10
	Tân Phú
	04/3/2021-10/3/2021
	Đồng Khởi, Tân Thới Hòa, Trần Quang Khải, Nguyễn Huệ, Lê Anh Xuân, Tôn Thất Tùng, Võ Thành Trang, Phan Bội Châu, Đặng Trần Côn, Hoàng Diệu…

	11
	Thủ Đức
	11/3/2021-17/3/2021
	Trương Văn Ngư, Tam Bình, Thái Văn Lung, Xuân Trường, Ngô Chí Quốc, Hiệp Bình, Nguyễn Văn Bá, Bình Thọ, Lê Văn Việt, Linh Đông, Linh Trung, Bình Chiểu, Lê Qúy Đôn, Trường Thọ…


	12
	Quận 7
	18/3/2021-27/3/2021
	Nguyễn Thị Thập, Nguyễn Hữu Thọ, Huỳnh Tấn Phát, Trần Quốc Tuấn, Nguyễn Hiền, Phạm Hữu Lầu….

	13
	Quận 12
	NGÀY HỘI
(toàn quận 1 ngày)
	
Toàn quận

	14
	Quận 9
	NGÀY HỘI
(toàn quận 1 ngày)
	Toàn quận

	15
	Hóc Môn
	28/3/2021-05/4/2021
( Tổ chức theo Cụm)
	Thị Trấn Hóc Môn, Nguyễn An Khương, Lý Chính Thắng, Tô Ký, Nguyễn Hồng Đào, Trung Mỹ Tây 1, Đỗ Văn Dậy, Tam Đông 1, Tân Xuân, Phan Công Hớn, Đông Thạnh…

	16
	Bình Chánh
	DK NGÀY HỘI 
(toàn huyện 1 ngày)
	Toàn quận

	17
	Tân Bình
	15/3/2021-19/3/2021
	Tân Bình, Trần Quang Khải, Ngô Sĩ Liên, Quang Trung, Hoàng Hoa Thám, Trường Chinh, Âu Lạc, Hoàng Hoa Thám, Lý Thường Kiệt, Âu Lạc, Nguyễn Gia Thiều, Phạm Ngọc Thạch…

	18
	Củ Chi
	DK NGÀY HỘI
(toàn huyện 1 ngày)
	Toàn quận

	19
	Quận 1
	20/3/2021-29/3/2021
	Nguyễn Du, Huỳnh khương Ninh, Trần Văn Ơn, Chu Văn An, Văn Lang, Minh Đức, Đồng Khởi, Đức Trí, Võ Trường Toản, Hai Bà Trung, Lê Qúy Đôn….

	20
	Quận 3
	4/4/2021 đến 10/4/2021
	Đoàn Thị Điểm, Bạch Đằng, Lê Qúy Đôn, Bàn Cờ, Lê lợi, Colette, Kiến Thiết, Phan Sào Nam, Thăng Long, Cách Mạng Tháng 8….

	21
	Quận 2
	10/4/2021-15/4/2021
	An Phú, Lương Định Của, Bình An, Nguyễn Văn Trỗi, Giồng Ông Tố, Nguyễn Thị Định, Trần Quốc Toản, Thạnh Mỹ Lợi….

	22
	Quận 4
	16/4/2021-20/4/2021
	Chi Lăng, Tăng Bạt Hổ, Khánh Hội A, Quang Trung, Vân Đồn, Nguyễn Huệ…

	23
	Cần Giờ
	DK NGÀY HỘI 
(toàn huyện 1 ngày)
	Toàn quận

	24
	Nhà Bè
	DK NGÀY HỘI
(toàn huyện 1 ngày) 
	Toàn quận



Ghi chú: Ban tổ chức sẽ liên hệ lãnh đạo phòng giáo dục các quận/huyện để bàn cách thức thực hiện, thời gian, địa điểm cho phù hợp với tình hình thực tế.  





